
STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180005 1 Dược 01BK13B1 Mai Hồng Dạn 17/02/1985 Đêm

2 1 2203180002 1 Dược 01BK13B1 Nguyễn Long Kim Phụng 24/01/1988 Đêm

3 1 1203360005 1 Dược 01BK13B1 Nguyễn Vũ Phương Uyên 10/04/2002 Đêm

4 1 1203240003 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Phùng Thị Ánh Linh 03/12/2001 Đêm

5 1 1203240007 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Tạ Lâm Minh Mẫn 05/07/2000 Đêm

6 1 1203240009 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Huỳnh Thanh Nhã 21/03/2001 Đêm

7 1 1203240012 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Nguyễn Huy Phát 26/05/1999 Đêm

8 1 1203240001 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Huỳnh Nhật Quang 18/10/1996 Đêm

9 1 1203360003 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Nguyễn Chí Thanh 11/08/1987 Đêm

10 1 1203240013 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Phạm Thị Bích Thảo 16/07/1994 Đêm

11 1 1203240014 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Đinh Thị Thềm 03/11/1997 Đêm

12 1 1203240002 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Trương Thị Ánh Tuyết 17/08/1989 Đêm

13 1 2203240016 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B1 Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/07/1996 Đêm

14 1 1203240006 1 Y Sỹ 01BK13B1 Nguyễn Minh Cường 09/10/1993 Đêm

15 1 1203240005 1 Y Sỹ 01BK13B1 Trần Minh Trọng 09/06/1992 Đêm
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STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180014 2 Dược 01BK13B2 Cao Thị Bông 30/06/1982 Đêm

2 1 1203240017 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Thị Thanh Đào 20/03/1983 Đêm

3 1 1203360012 2 Dược 01BK13B2 Lê Phương Hồng 23/10/2002 Đêm

4 1 1203180015 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Thị Ngọc Lanh 25/03/1988 Đêm

5 1 1203180013 2 Dược 01BK13B2 Trần Thị Kim Ngân 29/01/1989 Đêm

6 1 1203240025 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/02/1990 Đêm

7 1 1203240024 2 Dược 01BK13B2 Nguyến Minh Nhật 11/09/1989 Đêm

8 1 1203180009 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Đinh Đỗ Duy 05/11/1985 Đêm

9 1 1203240018 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Trần Thị Ngân 25/04/2000 Đêm

10 1 1203240016 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Trương Hoài Ngọc 17/06/2001 Đêm

11 1 1203180010 2 Y Sỹ 01BK13B2 Mai Thị Quỳnh Giao 21/11/1988 Đêm

12 1 1203180011 2 Y Sỹ 01BK13B2 Nguyễn Thành Long 24/02/1990 Đêm

14 1 1203180008 2 Y Sỹ 01BK13B2 Hồ Thị Thanh Thủy 16/04/1991 Đêm
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STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203240022 3 Dược 01BK13B3 Nguyễn Lê Thủy Tiên 14/06/1982 Đêm

2 1 1203360019 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B3 Trần Thị Hải Âu 02/08/1993 Đêm

3 1 1203240029 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B3 Võ Thị Kim Hồng 25/10/1997 Đêm

4 1 1203180020 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B3 Lê Hải Yến 27/10/1991 Đêm

5 1 1203180026 3 Y Sỹ 01BK13B3 Phạm Thanh Phong 10/12/1992 Đêm
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Đợt 

nhập 
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Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180031 4 Dược 01BK14B4 Phan Trần Phương Nga 19/12/1995 Đêm

2 1 1203240036 4 Dược 01BK14B4 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/07/1983 Đêm

3 1 1203240040 4 Dược 01BK14B4 Lê Hoàng Thiên Thư 17/07/2000 Đêm

4 1 1203180032 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B4 Nguyễn Phương Linh 07/11/1989 Đêm

5 1 1203240041 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B4 Nguyễn Cẩm My 25/12/1994 Đêm

6 1 1203240038 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B4 Nguyễn Thị Minh Trang 03/06/2001 Đêm

7 1 1203240021 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B4 Phan Thị Cẩm Tú 22/12/1997 Đêm
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 SINH VIÊN KHÓA 13 - ĐỢT 4  - CƠ SỞ CỦ CHI
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nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180036 5 Dược 01BK13B5 Trần Thị Thu Hiền 31/08/1982 Đêm

2 1 1203180034 5 Dược 01BK13B5 Lê Phước Ngọc 19/11/1988 Đêm

3 1 1203360158 5 Dược 01BK13B5 Ngô Thị Ca Pháp 11/11/1989 Đêm

4 1 1203240043 5 Dược 01BK13B5 Nguyễn Văn Sang 22/02/1987 Đêm

5 1 1203240047 5 Dược 01BK13B5 Nguyễn Thành Triễu 23/02/2000 Đêm

6 1 1203180033 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B5 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 09/07/1992 Đêm

7 1 1203240051 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B5 Nguyễn Thị Kiều Vinh 04/02/2001 Đêm

8 1 1193240105 5 Y Sỹ 01BK13B5 Nguyễn Mộng Thúy 17/10/2000 Đêm
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STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180043 6 Dược 01BK13B6 Nguyễn Thị Kim Châu 11/10/1990 Đêm

2 1 1203360177 6 Dược 01BK13B6 Nguyễn Phan Thùy Linh 06/09/2004 Đêm

3 1 1203240059 6 Dược 01BK13B6 Phan Thị Mật 16/09/1997 Đêm

4 1 1203240078 6 Dược 01BK13B6 Nguyễn Thị Hồng Nhi 02/02/1993 Đêm

5 1 1203180042 6 Dược 01BK13B6 Nguyễn Thị Thu 30/11/1982 Đêm

6 1 1203360166 6 Dược 01BK13B6 Đặng Triệu Vy 08/09/2001 Đêm

7 1 1203240076 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B6 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/12/1997 Đêm

8 1 1203240069 6 Y Sỹ 01BK13B6 Kpă Chuyn 07/03/2002 Đêm

9 1 1203240074 6 Y Sỹ 01BK13B6 Phạm Thái Dương 20/11/2002 Đêm

10 1 1203360181 6 Y Sỹ 01BK13B6 Huỳnh Thị Khánh Nhung 16/08/1992 Đêm

11 1 1203240071 6 Y Sỹ 01BK13B6 Rơ Mah Sưa 01/01/2002 Đêm

12 1 1203240070 6 Y Sỹ 01BK13B6 Siu Vân 10/11/2001 Đêm

13 1 1203180040 6 Y Sỹ 01BK13B6 Lộc Thị Như Ý 07/10/1989 Đêm

DANH SÁCH 

 SINH VIÊN KHÓA 13  - ĐỢT 6 - CƠ SỞ CỦ CHI



STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203240086 7 Dược 01BK13B7 Trần Thị Hằng 10/09/1984 Đêm

2 1 1203180055 7 Dược 01BK13B7 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 23/11/1981 Đêm

3 1 1203180056 7 Dược 01BK13B7 Phan Hồng Huế 10/11/1982 Đêm

4 1 1203180053 7 Dược 01BK13B7 Đặng Hoàng Quốc Thái 10/07/1990 Đêm

5 1 1203240083 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B7 Nguyễn Thị Ánh Hồng 05/08/2001 Đêm

6 1 1203360188 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B7 Lê Hữu Lộc 13/04/2004 Đêm

7 1 1203180049 7 Y Sỹ 01BK13B7 Trần Thị Hiền 20/02/1981 Đêm

8 1 1203180048 7 Y Sỹ 01BK13B7 Nguyễn Thị Kiều Hoa 26/12/1985 Đêm

9 1 1203240081 7 Y Sỹ 01BK13B7 Nguyễn Thành Lộc 23/07/1992 Đêm
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